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Tên đơn vị: Trung tâm Y tế quận 12 

STT Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vị 
tính 

Định 
mức 

Ghi 
chú 

A.TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ 

1 Hệ thống X-Quang 

1.1 Hệ thống Xquang số hóa (CR) + phòng chì HT 1 

2 Siêu âm 

2.1 Máy siêu âm màu (>= 02 đầu dò) Máy 1 

3 Máy điện tim 

3.1 Máy điện tim Cái 12 

B. TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC 

1 Bộ dụng cụ 

1.1 Bộ đặt nội khí quản cho trẻ em Bộ 13 

1.2 Bộ đặt nội khí quản cho người lớn Bộ 13 

1.3 Bộ mở khí quản cho người lớn Bộ 2 

1.4 Bộ mở khí quản cho trẻ em Bộ 1 

2 Giường 

2.1 Giường cấp cứu 2 tay quay Cái 12 

2.2 Giường Hồi sức cấp cứu Cái 12 

2.3 Giường tập vật lý trị liệu Cái 1 

3 Máy phân tích xét nghiệm 

3.1 Tủ bảo quản vaccine Cái 10 

4 Tủ, kệ 

4.1 Tủ chia ô đựng thuốc cổ truyền Cái 1 

5 Tủ sấy, máy hấp, nồi hấp 

5.1 Tủ sấy dụng cụ Cái 6 

5.2 Nồi hấp tiệt trùng Cái 12 

5.3 Máy hấp nhiệt độ cao (Autoclave) Cái 6 

6 Máy theo dõi bệnh nhân + monitor + doppler 

6.1 Máy Doppler tim thai Cái 12 

7 Máy Hút 

7.1 Máy hút dịch chạy điện Cái 13 

8 Máy đo 

8.1 Máy đo nồng độ bão hòa o xy (SPO2) Cái 12 

9 Khác 
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9.1 Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng Cái 1 

9.3 Máy sấy dược liệu Cái 1 

9.4 Máy tạo oxy Máy 1 

9.5 Máy phun thuốc khử khuẩn Máy 18 

9.6 Bơm định liều loại 1-5ml Cái 2 
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Tên đơn vị: Trung tâm Y tê quận Bình Tân 

Stt Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vị 
tính 

Định 
mức 

Ghi 
chú 

A.TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ 

1 Hệ thống X-Quang 

1.1 Máy chụp X-Quang kỹ thuật số tổng quát Hệ 
thống 1 

1.2 Máy chụp X-Quang di động Máy 1 

2 Siêu âm 

2.2 Máy siêu âm Máy 13 

3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại 

3.1 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 3 

4 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại 

4.1 Máy miễn dịch tự động Cái 1 

5 Máy truyền dịch Máy 1 

6 Máy phá rung tim Máy 1 

7 Máy điện tim 

7.1 Máy điện tim 3 cần Cái 12 

8 Hệ thống khám nội soi 

8.1 Hệ thống nội soi tai, mũi, họng Hệ thống 2 

9 Máy soi cổ tử cung 

9.1 Máy soi cổ tử cung Cái 1 

10 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng 
(máy monitor sản khoa) Máy 2 

B.TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC 

1 Bàn 

1.1 Bàn tiểu phẫu Cái 12 

2 Bảng 

2.1 Bộ thử thị lực mắt+bảng thử thị lực Bộ 10 

3 Bể 

3.1 Bể cách thủy Cái 2 

4 Bộ đèn 

4.1 Bộ đặt nội khí quản người lớn Bộ 6 

4.2 Bộ đặt nội khí quản trẻ em Bộ 6 

5 Bộ dụng cụ 
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5.1 Bộ ngũ quan Bộ 10 

5.2 Bộ khám mắt Bộ 2 

6 Bồn 

6.1 Bộ rửa tay đạp chân (02 vòi) Cái 1 

7 Cân 

7.1 Cân thước đo điện tử Cái 2 

7 2 '  11^  Cân điện tử kỹ thuật số Cái 2 

8 Đèn 

8.1 Bộ đèn Clar Bộ 10 

9 Ghế 

9.1 Bộ ghế khám và điều trị Tai-Mũi-Họng Bộ 2 

9.2 Ghế khám nha + bộ nha Cái 2 

10 Giường 

10.1 Giường kéo cột sống Cái 3 

11 Kính 

11.1 Kính hiển vi Cái 4 

12 Máy đốt 

12.1 Máy đốt điện Cái 2 

13 Máy điều trị 

13.1 Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng Cái 5 

14 Máy đo 

14.1 Máy đo chức năng hô hấp Cái 1 

14.2 Máy đo bão hòa Oxy (spo2) Cái 9 

14.3 Máy đo HbA1c Cái 2 

15 Máy phân tích-Xét nghiệm 

15.1 Máy ly tâm Cái 5 

15.2 Máy phân tích huyết học tự động Cái 2 

15.3 Máy phân tích nước tiểu Cái 3 

15.4 Tủ an toàn sinh học cấp II Cái 3 

15.5 Tủ âm Cái 3 

15.6 Tủ an toàn sinh học cấp I Cái 6 

15.7 Máy lắc tròn Cái 2 

15.8 Máy lắc ngang Cái 1 

15.9 Máy đông máu Cái 1 



6 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 01-01-2023 

15.10 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng Cái 16 

15.11 Tủ lạnh bảo quản thuốc Cái 18 

15.12 Tủ ủ Cái 2 

15.13 Tủ cấy vi sinh Cái 1 

15.14 Buồng đếm vi sinh Cái 1 

16 Máy hút 

16.1 Máy hút dịch Cái 11 

17 Tủ - Kệ 

17.1 Tủ đựng thuốc cổ truyền Cái 10 

17.2 Tủ đựng thuốc và dụng cụ Cái 10 

18 Tủ sấy-Máy hấp-Nồi hấp 

18.1 Tủ sấy dụng cụ Cái 13 

18.2 Nồi hấp tiệt trùng Cái 15 

18.3 Máy sấy dược liệu Cái 5 

19 Máy theo dõi BN - Monitor-Doppler 

19.1 Máy Dopler tim thai Cái 9 

20 Các trang thiết bị khác 

20.1 Máy tráng rửa film X-quang bán 
tự động Cái 1 

20.2 Máy phun thuốc Cái 67 

20.3 Máy phun nhiệt Cái 2 

20.4 Máy phun thuốc diện rộng công suất lớn đặt trên xe Cái 1 

20.5 Vali sơ cấp cứu Cái 11 
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Tên đơn vị: Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh 

T ên chủng loại/thiết bị Đơn vị 
tính 

Định 
mức 

Ghi 
chú 

A.TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ 

1 Hệ thống X-Quang 

1.1 Máy X-Quang kỹ thuật số DR Hệ thống 4 

2 Siêu âm 

2.1 Máy siêu âm màu tổng quát Cái 12 

2.2 Máy siêu âm doppler màu xách tay 2 đầu dò Cái 1 

3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại 

3.1 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 5 

4 Máy theo dõi bệnh nhân 

4.1 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số Cái 4 

5 Bơm tiêm điện Cái 2 

6 Máy điện tim 

6.1 Máy điện tim 3 cần Cái 20 

7 Máy điện não Cái 2 

8 Hệ thống khám nội soi 

8.1 Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng Hệ thống 5 

8.2 Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 4 

B.TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC 

1 Bộ dụng cụ 

1.1 Bộ dụng cụ mở khí quản Cái 44 

2 Ghế 

2.1 Ghế khám và điều trị Tai-Mũi-Họng Cái 3 

2.2 Ghế máy nha khoa Cái 5 

3 Giường 

3.1 Giường bệnh Cái 10 

4 Máy điều trị 

4.1 Máy điều trị xung điện, 2 kênh Cái 21 

5 Siêu âm 

5.1 Máy siêu âm điều trị Cái 22 

6 Máy phân tích-Xét nghiệm 

6.1 Hệ thống đo HbA1c Hệ thống 3 

6.2 Máy cất nước 2 lần Cái 3 
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6.3 Máy ion đồ Cái 2 

6.4 Máy ly tâm Cái 8 

6.5 Máy phân tích huyết học tự động>= 18 thông số Cái 6 

6.6 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Cái 8 

6.7 Tủ bảo quản vaccine Cái 32 

7 Tủ sấy-Máy hấp-Nồi hấp 

7.1 Tủ sấy Cái 24 

7.2 Nồi hấp tiệt trùng > 100 lít Cái 3 

7.3 Nồi hấp ướt 24 lít Cái 24 

8 Máy kéo 

8.1 Máy kéo dài cột sống, lưng, cổ Cái 21 

9 Máy cắt - Máy đốt 

9.1 Máy đốt điện cổ tử cung Cái 1 

10 Máy đo 

10.1 Máy đo chức năng hô hấp Cái 6 

10.2 Máy đo độ loãng xương Cái 6 

11 Máy điều trị 

11.1 Máy điều trị điện từ trường Cái 21 

12 Máy Laser 

12.1 Máy Laser điều trị Cái 21 

13 Máy theo dõi bệnh nhân - Monitor - Doppler Cái 

13.1 Máy Doppler tim thai Cái 36 

13.2 Monitor theo dõi tim thai Cái 3 

14 Các trang thiết bị khác 

14.1 Máy phun hóa chất đeo vai ULV Cái 40 

14.2 Máy phun hóa chất ULV (máy lớn) Cái 1 

14.3 Máy rửa phim Xquang tự động Cái 2 
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Tên đơn vị: Trung tâm Y tế quận Gò Vấp 

Stt Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vị 
tính 

Định 
mức 

Ghi 
chú 

A.TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ 

1 Hệ thống X-Quang 

1.1 Máy X - quang kỹ thuật số chụp tổng quát Hệ thống 3 

2 Siêu âm 

2.1 Máy siêu âm màu Cái 6 

3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại 

3.1 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 4 

4 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại 

4.1 Máy phân tích miễn dịch tự động Cái 1 

5 Máy theo dõi bệnh nhân 

5.1 Máy theo dõi bệnh nhân Cái 2 

6 Máy phá rung tim Cái 1 

7 Máy điện tim 

7.1 Máy điện tim Cái 25 

8 Hệ thống khám nội soi 

8.1 Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng Cái 4 

B.TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC 

1 Bộ dụng cụ 

1.1 Bộ dụng cụ khám sản khoa Bộ 7 

1.2 Bộ dụng cụ khám thai Cái 8 

1.3 Bộ dụng cụ rửa dạ dày Bộ 5 

1.4 Bộ khám răng hàm mặt Bộ 9 

1.5 Bộ khám tai mũi họng Bộ 12 

2 Bộ đèn 

2.1 Bộ đặt nội khí quản Bộ 17 

3 Đèn 

3.1 Đèn điều trị hồng ngoại Cái 50 

4 Ghế 

4.1 Ghế máy nha khoa cái 4 

4.2 Ghế kéo cột sống cổ cái 10 

5 Giường 

5.1 Giường khám bệnh Cái 134 
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5.2 Giường tập vật lý trị liệu Cái 22 

5.3 Ghế tập cơ tứ đùi Cái 11 

5.4 Giàn tập phục hồi chức năng Cái 4 

5.5 Hệ thống kéo giãn cột sống cổ và cột sống Bộ 4 

6 Kính 

6.1 Kính hiển vi cái 18 

7 Máy điện 

7.1 Máy điện châm Cái 75 

8 Máy điều trị 

8.1 Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng Cái 6 

8.2 Máy điện châm không kim Cái 4 

8.3 Máy điều trị bằng dòng giao thoa Cái 4 

8.4 Máy điều trị điện từ trường Cái 4 

8.5 Máy điều trị sóng ngắn Cái 4 

8.6 Máy điều trị vi sóng xung và liên tục Cái 4 

8.7 Máy kích thích điện Cái 5 

8.8 Máy siêu âm điều trị Cái 5 

8.9 Máy xông thuốc điều trị Cái 6 

8.10 Máy xoa bóp áp lực hơi Cái 6 

9 Máy đo 

9.1 Máy đo nồng độ bão hòa o xy (SPO2) Cái 21 

9.2 Máy đo loãng xương Cái 1 

10 Máy hút 

10.1 Máy hút dịch Cái 26 

11 Máy phân tích - xét nghiệm 

11.1 Hệ thống Realtime PCR Hệ thống 1 

11.2 Hệ thống xét nghiệm Elisa Hệ thống 2 

11.3 Hệ thống đo HbA1c Hệ thống 3 

11.4 Hệ thống phân tích nước tiểu tự động Hệ thống 5 

11.5 Máy ly tâm Cái 11 

11.6 Máy phân tích huyết học Cái 6 

11.7 Máy hematocrit Cái 6 

11.8 Máy ion đồ Cái 2 

11.9 Máy khuấy từ có gia nhiệt Cái 2 
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11.10 Máy xét nghiệm điện giải Cái 3 

11.11 Máy đo quang phổ Cái 3 

12 Máy laser 

12.1 Máy châm cứu laser trị liệu Cái 5 

12.2 Máy lase bán dẫn nội mạch Cái 5 

12.3 Máy Laser C02 Cái 1 

12.4 Máy Laser YAG Cái 1 

13 Tủ-kệ 

13.1 Tủ bảo quản vắc xin chuyên dụng Cái 14 

13.2 Tủ đựng dụng cụ tia cực tím Cái 3 

13.3 Tủ hút hơi khí độc Cái 3 

13.4 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Cái 3 

13.5 Tủ bảo quản sinh phẩm, thuốc Cái 20 

13.6 Tủ thuốc cổ truyền Bộ 16 

14 Tủ sấy-Máy hấp-Nồi hấp 

14.1 Tủ sấy dụng cụ Cái 28 

14.2 Nồi hấp ướt Cái 24 

14.3 Tủ sấy dược liệu Cái 5 

15 Các trang thiết bị khác 

15.1 Phích vắc xin chuyên dụng Cái 43 

15.2 Máy phun hóa chất phòng dịch đeo vai ULV Cái 47 

15.3 Vali cấp cứu cái 4 

15.4 Máy Doppler tim thai Cái 17 

15.5 Máy tạo Oxy Cái 7 

15.6 Máy ánh sáng cường độ cao Cái 1 

15.7 Máy điều trị da ánh sáng led Cái 1 
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Tên đơn vị: Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận 

Stt Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vị 
tính 

Định 
mức 

Ghi 
chú 

A.TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ 

5 Siêu âm 

5.21 Máy siêu âm doppler màu > 2 đầu dò Cái 10 

6 Máy xét nghiệm sinh hóa 

6.2 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 3 

11 Máy theo dõi bệnh nhân 

11.2 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số Cái 2 

15 Máy phá rung Cái 2 

22 Máy điện não 

22.1 Máy đo điện não Cái 1 

24 Máy soi cổ tử cung Cái 1 

25 Máy theo dõi sản khoa 

25.1 Máy monitor sản khoa Cái 2 

B.TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC 

5 Bộ đèn 

5.4 Bộ đèn đặt nội khí quản trẻ em Bộ 1 

15 Ghế 

15.3 Ghế máy nha khoa Cái 1 

16 Gường 

16.2 Giường bệnh > 3 chức năng Cái 2 

24 Máy đo 

24.2 Máy đo HbA1c tự động Cái 2 

24.4 Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (SpO2) trong máu 
cầm tay Cái 16 

24.60 Máy đo nhãn áp bằng hơi Cái 1 

25 Máy phân tích xét nghiệm 

25.4 Máy ly tâm Cái 6 

25.6 Máy phân tích huyết học tự động Cái 1 

25.6 Máy phân tích nước tiểu > 10 thông số Cái 5 

25.8 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Cái 2 

25.9 Tủ bảo quản vaccine Cái 19 
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25.1 Tủ lạnh trữ thuốc, sinh phẩm > 300L Cái 1 

25.1 Máy ly tâm nước tiểu Cái 1 

32 Tủ sấy- Máy hấy- Nồi hấp 

32.3 Máy hấp ướt- sấy khô tự động Cái 1 

32.30 Máy hấp tiệt trùng dụng cụ Cái 14 

34 Theo dõi bệnh nhân-Monitor-Doppler 

34.2 Máy Doppler tim thai Cái 15 

38 Máy phun chống dịch 

38.1 Máy phun thuốc chống dịch Cái 26 

38.2 Máy phun mù nhiệt xách tay Cái 14 

38.3 Máy phun ULV lớn Cái 2 

39 Máy 

39.1 Máy tạo Oxy Cái 1 

39.2 Vali cấp cứu Cái 1 

39.3 Máy đo nồng độ cồn cầm tay Cái 1 

39.4 Máy sinh hiển vi khám lâm sàng mắt Cái 1 

39.5 Máy nội soi tai mũi họng bằng ống soi mềm Cái 1 
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Tên đơn vị: Trung tâm Y tế quận Tân Bình 

Stt Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vị 
tính 

Định 
mức 

Ghi 
chú 

A. TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ 

1 Hệ thống X-Quang 

1.1 Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát Hệ thống 3 

1.2 Máy X quang di động Hệ thống 1 

1.3 Máy X quang nha khoa kỹ thuật số Hệ thống 1 

2 Siêu âm 

2.1 Máy siêu âm doppler màu, chuyên tim Cái 1 

2.2 Máy siêu âm màu 4D Cái 5 

2.3 Máy siêu âm A/B Cái 1 

2.4 Máy siêu âm doppler màu xách tay Cái 12 

3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại 

3.1 Máy phân tích sinh hóa > 180 test/giờ Cái 3 

3.2 Máy phân tích sinh hóa > 400 test/giờ Cái 1 

4 Máy phân tích miễn dịch các loại 

4.1 Máy phân tích miễn dịch tự động Cái 1 

5 Máy theo dõi bệnh nhân 

5.1 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số Cái 5 

6 Bơm tiêm điện 

6.1 Bơm tiêm điện Cái 3 

7 Máy truyền dịch Cái 7 

8 Máy phá rung Cái 2 

9 Máy điện tim 

9.1 Máy điện tim 3 cần Cái 18 

9.2 Máy điện tim 6 cần Cái 4 

10 Hệ thống khám nội soi 

10.1 Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 1 

10.2 Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng Hệ thống 1 

11 Máy soi cổ tử cung 

11.1 Máy soi cổ tử cung có camera Cái 1 

12 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Cái 2 

B. T 

1 

RANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC 

Bàn 
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1.1 Bộ ghế khám và điều trị Tai-Mũi-Họng Cái 1 

1.2 Bàn khám thai Cái 16 

2 Bộ đèn 

2.1 Bộ đèn đặt nội khí quản Bộ 17 

3 Bộ dụng cụ 

3.1 Bộ dụng cụ cạo vôi răng Bộ 2 

3.2 Bộ dụng cụ cấp cứu Bộ 4 

3.3 Bộ dụng cụ cấp cứu nhi Bộ 4 

3.4 Bộ dụng cụ chỉnh nha Bộ 1 

3.5 Bộ dụng cụ khám khúc xạ Bộ 1 

3.6 Bộ dụng cụ khám sản khoa Bộ 21 

3.7 Bộ dụng cụ khám Tai Mũi Họng Bộ 2 

3.8 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung Bộ 1 

3.9 Bộ dụng cụ lấy dị vật mắt Bộ 16 

3.10 Bộ dụng cụ sanh thường Bộ 1 

3.11 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 60 

3.12 Bộ dụng cụ tiểu phẫu nha khoa Bộ 2 

3.13 Bộ dụng cụ trám răng Bộ 14 

3.14 Bộ dụng cụ lọc vi sinh Bộ 2 

4 Bộ kính 

4.1 Bộ kính thử thị lực kèm gọng Bộ 4 

4.1 Bộ kính volk Bộ 1 

5 Bộ Pipette 

5.1 Bộ Pipette các cỡ Bộ 2 

6 Cân 

6.1 Cân phân tích, 4 số Cái 2 

7 Đèn 

7.1 Đèn quang trùng hợp Cái 1 

7.2 Đèn UV soi vi sinh Cái 2 

7.3 Đèn tiểu phẫu Cái 3 

8 Ghế 

8.1 Ghế máy nha khoa Cái 4 

9 Giường 

9.1 Giường cấp cứu 2 tay quay Cái 22 
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9.2 Giường khám bệnh nâng hạ điện Cái 23 

9.3 Giường tập vật lý trị liệu Cái 6 

10 Kính 

10.1 Kính sinh hiển vi (Đèn khe) Cái 1 

11 Máy cắt - Máy đốt 

11.1 Máy cắt đốt siêu âm và hàn lưỡng cực Cái 2 

11.2 Máy cắt đốt Laser CO2 Cái 2 

12 Máy lọc 

12.1 Máy lọc và khử khuẩn không khí Cái 16 

13 Máy điều trị 

13.1 Máy điều trị bằng sóng siêu âm Cái 5 

13.2 Máy điều trị xung điện, 2 kênh Cái 5 

13.3 Máy nén ép điều trị Cái 1 

13.4 Máy điều trị sóng ngắn (cao tần) Cái 4 

14 Máy đo 

14.1 Máy đo chức năng hô hấp Cái 2 

14.2 Máy đo độ loãng xương X-Quang Cái 1 

14.3 Máy đo độ pH Cái 2 

14.4 Máy đo HbA1c tự động Cái 1 

14.5 Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc Cái 4 

14.6 Máy đo nhãn áp tự động Cái 4 

14.7 Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (SpO2) trong máu 
cầm tay Cái 26 

15 Máy phân tích - Xét nghiệm 

15.1 Máy ion đồ Cái 1 

15.2 Máy khuấy từ có gia nhiệt Cái 1 

15.3 Máy lắc ngang Cái 1 

15.4 Máy lắc vòng Cái 2 

15.5 Máy lắc trộn vortex Cái 1 

15.6 Máy ly tâm Cái 5 

15.7 Máy phân tích huyết học tự động Cái 5 

15.8 Máy phân tích nước tiểu > 10 thông số Cái 5 

15.9 Tủ ấm 37°C - 56°C Cái 2 

15.10 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Cái 6 

15.11 Tủ bảo quản hóa chất Cái 2 
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15.12 Tủ bảo quản vaccine Cái 25 

15.13 Hệ thống cảnh báo nhiệt độ tủ bảo quản Hệ thống 6 

15.14 Máy xét nghiệm Xpert chẩn đoán lao Cái 1 

15.15 Tủ lạnh âm sâu -30°C Cái 2 

15.16 Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm Cái 3 

15.17 Máy phân tích đông máu tự động Cái 1 

16 Máy rửa 

16.1 Máy rửa dụng cụ nội soi Cái 1 

16.2 Máy rửa khử khuẩn dụng cụ Cái 1 

16.3 Máy rửa dụng cụ sóng siêu âm Cái 1 

16.4 Máy rửa phim X-quang tự động Cái 2 

17 Máy hút 

17.1 Máy hút chân không Cái 1 

17.2 Máy hút thai Cái 1 

18 Máy khoan 

18.1 Máy Khoan răng điện Cái 2 

19 Máy laser 

19.1 Máy laser châm cứu Cái 3 

19.2 Máy laser điều trị Cái 5 

20 Tủ - Kệ 

20.1 Tủ đựng thiết bị nội soi Cái 1 

20.2 Tủ hút hơi khí độc Cái 2 

21 Tủ sấy - Máy hấp - Nồi hấp 

21.1 Tủ sấy > 50 lít Cái 3 

21.2 Tủ sấy > 30 lít Cái 18 

21.3 Máy hấp tiệt trùng > 16 lít Cái 28 

21.4 Máy hấp tiệt trùng > 50 lít Cái 1 

21.5 Máy hấp tiệt trùng > 80 lít Cái 2 

22 Theo dõi BN - Monitor - Doppler 

22.1 Máy Doppler tim thai Cái 17 

23 Máy kéo 

23.1 Máy kéo dãn cột sống cổ, ngực và lưng Cái 5 

24 Các thiết bị khác 

24.1 Máy phun hóa chất đeo vai Cái 43 
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24.2 Máy phun hóa chất ULV đặt trên xe ôtô Cái 2 

24.3 Máy phun mù nhiệt Cái 5 

24.4 Máy tạo oxy di động Cái 170 

24.5 Thiết bị rửa mắt khẩn cấp Cái 6 

24.6 Máy cạo vôi răng bằng sóng siêu âm Cái 4 
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Tên đơn vị: Trung tâm Y tế quận TÂN PHÚ 

Stt Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vị 
tính 

Định 
mức Ghi chú 

A.TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ 

1 Hệ thống X-Quang 

1.1 Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát Hệ thống 2 

2 Máy siêu âm 

2.1 Máy siêu âm trắng đen Cái 1 

2.2 Máy siêu âm màu 2D + 02 đầu dò Cái 6 

2.3 Máy siêu âm màu 2D + 03 đầu dò Cái 5 

2.4 Máy siêu âm màu 3D + 03 đầu dò Cái 1 

3 Máy xét nghiệm 

3.1 Máy phân tích huyết học tự động Cái 2 

3.2 Máy phân tích nước tiểu Cái 7 

3.3 Máy sinh hóa tự động Cái 2 

3.4 Máy sinh hóa bán tự động Cái 3 

3.5 Máy đo Ion đồ Cái 1 

4 Máy xét nghiệm miễn dịch 

4.1 Máy phân tích miễn dịch tự động Cái 1 

4.2 Máy đo HbA1C tự động Cái 1 

4.3 Máy ly tâm Cái 5 

4.4 Máy lắc Cái 2 

4.5 Tủ đựng hóa chất Cái 5 

4.6 Tủ an toàn sinh học cấp II Cái 2 

5 Máy giú p thở 

5.1 Máy giúp thở di động Cái 1 

6 Máy theo dõi bệnh nhân 

6.1 Máy theo dõi bệnh nhân 05 thông số Cái 1 

7 Máy phá rung tim 

7.1 Máy phá rung tim Cái 1 

8 Máy điện tim 

8.1 Máy điện tim 03 cần Cái 18 

9 Máy nội soi tử cung 

9.1 Máy nội soi cổ tử cung Cái 1 

B.TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC 
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1 Bàn 

1.1 Bàn khám - điều trị tai mũi họng và ghế Cái 1 

1.2 Bàn tiểu phẩu Cái 15 

2 Bảng 

2.1 Bảng thử thị lực mắt + bộ thử thị lực mắt Bộ 6 

3 Bộ đèn 

3.1 Bộ đèn đặt nội khí quản người lớn Bộ 14 

3.2 Bộ đèn đặt nội khí quản trẻ em Bộ 14 

3.3 Bộ mở khí quản trẻ em Bộ 12 

4 Bộ đo 

4.1 Bộ đo nhãn áp kế MACLAKOP Cái 1 

4.2 Máy đo tiếng ồn Cái 1 

4.3 Máy đo độ bụi Cái 1 

4.4 Máy đo tốc độ gió Cái 1 

4.5 Máy đo độ rung Cáu 1 

4.6 Máy đo pH Cái 3 

4.7 Máy đo tích hợp ẩm kế và nhiệt kế Cái 1 

4.8 Micropipette 2-20 |il Cái 8 

4.9 Micropipette 20-200 |il Cái 9 

4.1 Micropipette 100-1000 |il Cái 11 

4.11 Micropipette 5000 |il Cái 7 

5 Bộ dụng cụ 

5.1 Bộ dụng cụ khám Tai Mũi Họng Bộ 6 

5.2 Bộ dụng cụ nhổ răng Bộ 5 

5.3 Bộ dụng cụ tiểu phẫu nha khoa Bộ 5 

6 Bộ đèn 

6.1 Đèn khám treo trán (đèn Clar) Cái 20 

6.2 Đèn khám ngũ quan Cái 13 

6.3 Đèn soi đáy mắt trực tiếp Cái 1 

6.4 Đèn soi tai mũi họng Cái 1 

6.5 Đèn soi thanh quản người lớn Cái 1 

6.6 Đèn soi thanh quản trẻ em Cái 1 

7 Ghế 

7.1 Ghế nha Cái 1 
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7.2 Ghế tập mạnh cơ tứ đầu đùi Cái 2 

7.3 Ghế khám tai mũi họng Cái 1 

8 Giường 

8.1 Gường bệnh Cái 62 

8.2 Gường siêu âm Cái 12 

8.3 Gường kéo dãn cột sống Cái 1 

8.4 Giường tập vật lý trị liệu Cái 2 

9 Kính 

9.1 Kính hiển vi 02 mắt Cái 4 

9.2 Kính sinh hiển vi (Đèn khe) Cái 2 

9.3 Kính Volk Cái 2 

10 Máy cắt - đốt 

10.1 Máy cắt đốt CO2 Cái 1 

11 Máy điều trị 

10.1 Máy điều tri bằng sóng siêu âm Cái 1 

10.2 Máy điều tri điện phân Cái 1 

10.3 Máy điều tri sóng ngắn (cao tần) Cái 1 

10.4 Máy điều tri xung điện 2 kênh Cái 1 

10.5 Máy điều tri vật lý trị liệu đa năng Cái 1 

12 Máy đo 

12.1 Máy đo nồng độ SpO2 Cái 13 

12.2 Máy đo khúc xạ tự động Cái 2 

12.3 Máy đo chức năng hô hấp Cái 1 

13 Máy phân tích xét nghiệm 

13.1 Máy lắc vortex Cái 1 

13.2 Máy cất nước 2 lần Cái 1 

13.3 Tủ ủ vi sinh 44OC Cái 2 

13.4 Tủ ủ vi sinh 37OC Cái 2 

13.5 Tủ ủ vi sinh 25OC Cái 2 

14 Máy hút 

14.1 Máy hút dịch Cái 18 

15 Máy laser 

15.1 Máy laser châm cứu Cái 2 

16 Tủ kệ 
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16.1 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng Cái 18 

16.2 Tủ đựng thuốc cổ truyền (đông y) Cái 1 

16.3 Tủ chia ô đựng thuốc cổ truyền Cái 1 

17 Tủ sấy, máy hấp, nồi hấp 

17.1 Tủ sấy dụng cụ > 32lít Cái 15 

17.2 Tủ sấy dụng cụ > 75lít Cái 2 

17.3 Máy hấp ướt 40 - 50 lít Cái 6 

17.4 Máy hấp ướt > 16 lít Cái 11 

18 Xe 

17.1 Xe tiêm Cái 20 

19 Máy kéo 

18.1 Máy kéo dãn cột sống cổ, ngực, lưng Cái 1 

20 Các trang thiết bị khác 

20.1 Monitor theo dõi tim thai Cái 1 

20.2 Máy doppler tim thai Cái 16 

21 Máy khác 

21.1 Vali sơ cấp cứu Cái 2 

21.2 Máy phun thuốc công suất lớn Cái 3 

21.3 Máy phun thuốc đeo vai Cái 50 

21.4 Máy phun mù nhiệt Cái 2 
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Tên đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh 

Stt Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vị 
tính 

Định 
mức 

Ghi 
chú 

A.TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ 

1 Hệ thống X-Quang 

1.1 Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát Hệ thống 3 

2 Siêu âm 

2.1 Máy siêu âm tổng quát Máy 18 

3 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại 

3.1 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Hệ thống 1 

4 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại 

4.1 Máy xét nghiệm sinh hóa Máy 18 

5 Máy truyền dịch Máy 2 

6 Máy điện tim Máy 18 

7 Hệ thống khám nội soi 

6.1 Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng Hệ thống 1 

8 Máy soi cổ tử cung Máy 5 

9 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Máy 2 

B.TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC 

1 Ghế 

1.1 Ghế khám và điều trị Tai Mũi Họng Bộ 1 

1.2 Ghế máy nha Hệ thống 1 

2 Máy phân tích - Xét nghiệm 

2.1 Máy lọc nước vi sinh 3 cấp Máy 2 

2.2 Máy đo nồng độ cồn Máy 2 

2.3 Máy li tâm Máy 19 

2.4 Máy HbA1c Máy 5 

2.5 Máy Ion đồ Máy 5 

2.6 Máy xét nghiệm huyết học Máy 11 

2.7 Máy xét nghiệm nước tiểu Máy 9 

3 Các loại tủ bảo quản - Kính 

3.1 Tủ đựng vaccin chuyên dụng Tủ 6 

3.2 Tủ bảo quản vaccin Tủ 16 

3.3 Tủ bảo quản hóa chất Tủ 2 

3.4 Tủ An toàn sinh học cấp 2 Tủ 2 
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3.5 Kính hiển vi 1 mắt Kính 1 

3.6 Kính hiển vi 2 mắt Kính 4 

4 Tủ sấy - Máy hấp - Nồi hấp 

4.1 Máy hấp tiệt trùng Máy 22 

4.2 Tủ sấy Tủ 16 

5 Các trang thiết bị khác 

5.1 Máy phun hóa chất Máy 70 

5.2 Bộ dụng cụ khám mắt Bộ 1 

5.3 Bộ dụng cụ khám răng Bộ 1 

5.4 Bồn rửa tay đạp chân Bồn 1 

5.5 Thiết bị rửa mắt khẩn cấp Thiết bị 1 

5.6 Máy cắt, đốt laser Máy 1 

5.7 Máy phun khí dung Máy 17 

5.8 Máy hút dịch Máy 17 

5.9 Bộ van chống chảy ngược Bộ 2 
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Tên đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Củ Chi 

STT Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vị 
tính 

Định 
mức 

Ghi 
chú 

A.TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ 

1 Hệ thống X-Quang 

1.1 Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng 
quát 
1.1.1 Máy X-Quang kỹ thuật số chụp 
tổng quát HT 1 

2 Siêu âm 

2.1 Máy siêu âm tổng quát màu 2D Cái 9 
2.2 Máy siêu âm trắng đen xách tay Cái 8 

3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại 
3.1 Máy phân tích sinh hóa bán tự động Cái 1 
3.2 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 2 

4 Máy thở 
4.1 Máy giúp thở cấp cứu Cái 1 

5 Máy theo dõi bệnh nhân 

5.1 Máy Monitor theo dõi bệnh nhân 5 
thông số Cái 1 

6 Máy truyền dịch Cái 1 
7 Máy phá rung tim Cái 1 
8 Máy điện tim 

8.1 Máy điện tim 6 cần Cái 5 
8.2 Máy điên tim 3 cần Cái 16 

9 Máy soi cổ tử cung HT 2 
10 Máy theo dõi tim thai Cái 29 
11 Máy đo điện não đồ Cái 1 
B. TRANG THIÉT BỊ Y TÉ CHUYÊN DÙNG KHÁC 

1 Bộ khám Tai mũi họng Bộ 1 
2 Bộ Pipette 

2.1 Pipep bán tự động 1 kệnh Cái 3 
2.2 Pipep tự động Cái 10 

3 Ghế máy nha khoa Cái 3 
4 Máy cắt-máy đốt 

4.1 Máy đốt cổ tử cung Cái 2 
4.2 Máy đốt điện Cái 1 
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5 Máy đo 
5.1 Máy đo SPO2 cầm tay Cái 1 

6 Máy phân tích - Xét nghiệm 
6.1 Máy phân tích huyết học 19 thông số Cái 1 
6.2 Máy phân tích huyết học 23 thông số Cái 2 
6.3 Máy phân tích điện giải đồ Cái 1 
6.4 Máy phân tích nước tiểu Cái 2 
6.5 Máy xét nghiệm HbA1c Cái 1 
6.6 Máy đếm bạch cầu Cái 1 
6.7 Máy ly tâm Cái 3 
6.8 Máy khuấy từ Cái 1 
6.9 Máy lọc vi sinh Cái 1 

6.10 Máy ly tâm 8 ống Cái 3 
6.11 Kính hiển vi Cái 28 
6.12 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Cái 1 
6.13 Tủ nuôi cấy vi sinh Cái 1 
6.14 Tủ mát bảo quản Vắc xin Cái 4 
6.15 Tủ chuyên dùng đựng vắc xin Cái 4 
6.16 Tủ ấm Cái 2 

7 Máy hút 
7.1 Máy hút dịch Cái 24 
7.2 Máy hút điều hòa kinh nguyệt Cái 5 

8 Tủ - kệ 
8.1 Tủ hút khí độc Cái 1 

9 Tủ sấy - Máy hấp-Nồi hấp 
9.1 Máy hấp ước - sấy khô tự động Cái 33 

10 Các trang 
thiết bị khác 

10.1 Máy tạo oxy Cái 8 
10.2 Máy châm cứu Cái 29 
10.3 Máy cạo vôi siêu âm Cái 1 
10.4 Dàn chưng cất Cái 1 
10.5 Máy phun Stihl Cái 49 
10.6 Máy Phun Công suất lớn Cái 2 
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Tên đơn vị: Trung tâm Y tê huyện Hóc Môn 

Stt Chủng loại/Tên thiêt bị Đơn vị 
tính 

Định 
mức 

Ghi 
chú 

A.TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ 

1 Hệ thống X-Quang 

1.1 Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát Hệ thống 1 

1.2 Máy X-Quang cố định Hệ thống 1 

1.3 Máy X-Quang di động Cái 

1.4 Máy X-Quang di động kỹ thuật số Hệ thống 1 

2 Siêu âm 

2.1 Máy siêu âm màu 4D Cái 1 

2.2 Máy siêu âm màu > 2 đầu dò Cái 1 

2.3 Máy siêu âm tổng quát Cái 6 

2.4 Máy siêu âm đen trắng xách tay Cái 7 

2.5 Máy siêu âm trắng đen 2 đầu dò Cái 1 

3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại 

3.1 Máy phân tích sinh hóa tự động(< 
1200Test/giờ) Cái 3 

4 Máy thở 

4.1 Máy giúp thở cái 2 

5 Đèn mổ di động 

5.1 Đèn mổ di động Cái 13 

7 Máy điện tim 

7.1 Máy điện tim 3 cần Cái 15 

7.2 Máy điện tim 1 cần Cái 8 

8 Máy điện não 

8.1 Máy đo điện não Máy 1 

9 Máy soi cổ tử cung 

9.1 Máy soi cổ tử cung Cái 1 

10 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng 

10.1 Monitor sản khoa 2 chức năng Cái 1 

B.TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC 

1 Bộ 

1.1 Bộ đèn đặt nội khí quản người lớn Bộ 2 

1.2 Bộ đèn đặt nội khí quản trẻ em Bộ 2 
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1.3 Bộ mở khí quản người lớn Bộ 14 

1.4 Bộ mở khí quản trẻ em Bộ 14 

1.5 Bộ thử thị lực mắt+ Bảng thị lực Bộ 14 

1.6 Bộ dụng cụ khám, điều trị sản phụ khoa Bộ 14 

1.7 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa Bộ 15 

1.8 Bộ dụng cụ khám điều trị mắt (đồng bộ) Bộ 2 

1.9 Bộ dụng cụ khám điều trị TMH (đồng bộ) Bộ 2 

1.10 Bộ kiềm nhổ răng người lớn Bộ 2 

1.11 Bộ kiềm nhổ răng trẻ em Bộ 2 

1.12 Bộ đo nhãn áp (Schiotz C Riester ) Bộ 1 

2 Máy đo 

2.1 Máy đo khúc xạ tự động máy 1 

2.2 Máy đo tròng kính máy 1 

3 Máy điều trị 

3.1 Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng Máy 3 

3.3 Máy Laser CO2 Máy 1 

4 Máy phân tích-Xét nghiệm 

4.1 Máy phân tích nước tiểu > 10 thông số Cái 7 

4.2 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Cái 3 

4.3 Tủ an toàn sinh học cấp 1 Cái 1 

4.4 Máy phân tích huyết học tự động Cái 7 

4.5 Máy lắc tròn trộn mẫu Cái 1 

4.6 Tủ bảo quản hóa chất Cái 2 

4.7 Tủ bảo quản vaccine chuyên dụng Cái 7 

4.8 Tủ bảo quản vaccine Cái 12 

4.9 Tủ đông Cái 3 

4.1 Tủ lạnh -20oC bảo quản sinh phẩm Cái 1 

4.11 Tủ lưu trữ mẫu thức ăn Cái 1 

4.12 Tủ nuôi cấy vi sinh Cái 1 

4.13 Tủ lạnh trữ thuốc, sinh phẩm > 200L Cái 2 

Tủ lạnh trữ thuốc, sinh phẩm < 200L Cái 5 

5 Máy hút 

5.1 Máy hút áp lực lớn(Máy hút dịch) Cái 14 

5.2 Máy hút áp lực nhỏ(Máy hút dịch) Cái 14 
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6 Tủ kệ 

6.1 Tủ hút hơi khí độc Cái 1 

6.2 Tủ đựng thuốc và dụng cụ Cái 20 

7 Tủ sấy- máy hấp 

7.1 Nồi hấp ướt Cái 33 

7.2 Tủ sấy Cái 25 

8 Theo đỗi bệnh nhân-monitor-Doppler 

8.1 Máy Doppler tim thai Cái 28 

9 Đèn 

9.1 Đèn tiểu phẫu 4 bóng di động Cái 1 

9.2 Đèn tiểu phẫu 1 bóng di động Cái 2 

9.3 Đèn khám tai măt (HEINE BETA 200F.0) Bộ 1 

10 Các trang thiết bị khác 

10.1 Máy phun thuốc chống dịch đeo vai (Stihl) Cái 78 

10.2 Máy phun thuốc công suất lớn Cái 2 

10.3 Máy phun mù nhiệt xách tay Cái 1 

10.4 Vali sơ cấp cứu Bộ 3 

10.5 Máy rửa phim X-Quang tự động Cái 2 

10.6 Ghế khám điều trị răng đơn giản HT 2 

10.7 Sinh hiển vi khám măt Máy 1 

10.8 Bảng đo thị lực điện tử Bộ 1 
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Tên đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Nhà bè 

STT Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vị 
tính 

Định 
mức 

Ghi 
chú 

A.TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ 

1 Hệ thống X-Quang 

1.1 Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát Hệ thống 01 

2 Siêu âm 

2.1 Máy siêu âm màu 3D, 2 đầu dò Cái 01 

3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại 

3.1 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 02 

4 Đèn mổ di động 

4.1 Đèn mổ di động Cái 07 

5 Máy điện tim 

5.1 Máy điện tim 3 cần Cái 08 

6 Hệ thống khám nội soi 

6.1 Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng Hệ thống 01 

B.TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC 

1 Bộ đèn 

1.1 Bộ đèn đặt nội khí quản người lớn Bộ 04 

1.2 Bộ đèn đặt nội khí quản trẻ em Bộ 04 

2 Đèn 

2.1 Đèn khám đeo trán (Đèn Clar) Cái 08 

3 Ghế 

3.1 Ghế khám điều trị tai mũi họng Cái 01 

4 Máy đo 

4.1 Máy đo thị lực (Bộ thử thị lực mắt+ bảng thử thị 
lực) Cái 01 

5 Máy phân tích-xét nghiệm 

5.1 Hệ thống đo HbA1c Hệ thống 01 

5.2 Máy ly tâm Cái 05 

5.3 Máy phân tích nước tiểu > 10 thông số Cái 08 

5.4 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Cái 01 

5.5 Tủ bảo quản vaccine Cái 04 

6 Máy rửa 

6.1 Máy rửa phim X-quang Cái 01 
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7 Tủ kệ 

7.1 Tủ đựng dụng cụ tia cực tím Cái 15 

7.2 Tủ đựng thuốc Cái 14 

7.3 Tủ đựng thuốc cổ truyền Cái 02 

7.4 Tủ đựng thuốc và dụng cụ Cái 03 

8 Tủ sấy-máy hấp-nồi hấp 

8.1 Nồi hấp ướt 24lit Cái 10 

9 Theo dõi bệnh nhân-moniter-doppler 

9.1 Máy Doppler tim thai Cái 08 

10 Các trang thiết bị khác 

10.1 Máy phun thuốc đeo vai Cái 40 

10.2 Máy phun thuốc lớn ( để xe ô tô) Cái 01 
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Tên đơn vị: Trung tâm Y tế quận huyện Cần Giờ 

STT Tên chủng loại/thiết bị Đơn vị 
tính 

Định 
mức 

Ghi 
chú 

A.TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ 

1 Hệ thống X-Quang 

1.1 Hệ thống X Quang cao tần 500mA Hệ thống 3 

1.2 Hệ thống X Quang di động C-Arm Hệ thống 2 

1.3 Hệ thống X Quang kỹ thuật số DR Hệ thống 1 

1.4 Máy X-quang nha Cái 1 

1.5 Máy chụp X Quang toàn hàm Cái 2 

1.6 Máy X-Quang di động Cái 1 

1.7 Hệ thống X-quang số hóa (CR)+phòng chì Hệ thống 1 

2 Hệ thống CT-Scanner 3 

2.1 Hệ thống CT-Scanner > 32 lát căt/vòng quay Hệ thống 

3 Siêu âm 1 

3.1 Máy siêu âm 3D/4D Cái 

3.2 Máy siêu âm măt A-B Cái 3 

3.3 Máy siêu âm màu số hóa, Doppler+máy in Hệ thống 1 

3.4 Máy siêu âm trăng đen Cái 1 

3.5 Máy siêu âm màu Cái 1 

3.6 Máy siêu âm trăng đen xách tay Cái 3 

3.7 Máy siêu âm xách tay Cái 5 

3.8 Máy Siêu âm màu 3 đầu dò Cái 5 

4 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại 5 

4.1 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 

4.2 Máy phân tích sinh hóa bán tự động Cái 2 

5 Máy thận nhân tạo 

5.1 Máy lọc thận Cái 4 

6 Máy thở 

6.1 Máy giúp thở NCPAP Cái 5 

6.2 Máy giúp thở xách tay Cái 4 

6.3 Máy giúp thở đa năng Cái 7 

7 Máy gây mê 

7.1 Máy gây mê kèm giúp thở Cái 4 

8 Máy theo dõi bệnh nhân 
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8.1 Hệ thống Monitor trung tâm 8 cổng kết nối được với 
các loại Monitor Hệ thống 1 

8.2 Máy theo dõi độ sâu gây mê Cái 2 

8.3 Monitor 5 thông số Cái 27 

8.4 Monitor 7 thông số Cái 3 

9 Máy bơm tiêm điện 

9.1 Máy bơm tiêm điện Cái 26 

10 Máy truyền dịch 

10.1 Máy truyền dịch Cái 53 

11 Dao mổ 

11.1 Dao mổ điện Cái 3 

12 Máy phá rung 

12.1 Máy phá rung tạo nhịp tim Cái 9 

13 Hệ thống phẫu thuật nội soi 

13.1 Hệ thống phẩu thuật nội soi tổng quát Hệ thống 2 

13.2 Hệ thống phẩu thuật nội soi ổ bụng Hệ thống 2 

14 Đèn mổ treo trần Cái 4 

15 Đèn mổ di động 

15.1 Đèn mổ di động Cái 3 

16 Bàn mổ 

16.1 Bàn mổ đa năng Cái 2 

16.2 Bàn mổ sản khoa Cái 1 

17 Máy điện tim 

17.1 Máy điện tim 3 cần Cái 23 

18 Máy điện não 

18.1 Máy điện não đồ Cái 1 

19 Hệ thống khám nội soi 

19.1 Hệ thống ghế khám soi Tai Mũi Họng Cái 3 

19.2 Hệ thống ghế khám và nội soi Tai Mũi Họng Cái 2 

19.3 Hệ thống máy nội soi ống mềm + nguồn sáng Hệ thống 2 

20 Máy soi cổ tử cung 

20.1 Máy soi cổ tử cung Hệ thống 2 

21 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng 

21.1 Monitor theo dõi tim thai, cơn gò Cái 10 

B.TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC 
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1 Bàn 

1.1 Bàn sanh Cái 4 

1.2 Bàn khám phụ khoa Cái 2 

1.3 Bàn làm bột bó xương Cái 2 

1.4 Bàn phẫu thuật phụ khoa Cái 1 

2 Bộ đèn 

2.1 Bộ đặt nội khí quản có màn hình Cái 3 

2.2 Bộ dụng cụ đặt nội khí quản khó Cái 4 

2.3 Bộ đặt nội khí quản Bộ 16 

3 Bộ dụng cụ 

3.1 Bộ đại phẩu Bộ 1 

3.2 Bộ dụng cụ cắt amydal Bộ 2 

3.3 Bộ dụng cụ cắt tử cung Bộ 2 

3.4 Bộ dụng cụ đỡ đẻ Bộ 10 

3.5 Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa Bộ 5 

3.6 Bộ dụng cụ mở khí quản Cái 7 

3.7 Bộ dụng cụ mổ lấy thai Bộ 5 

3.8 Bộ dụng cụ mổ ruột thừa Bộ 3 

3.9 Bộ dụng cụ phẩu thuật chi dưới Bộ 3 

3.10 Bộ dụng cụ phẩu thuật chi trên Bộ 3 

3.11 Bộ dụng cụ phẩu thuật nội soi Tai Mũi Họng Bộ 3 

3.12 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 21 

3.13 Bộ triệt sản nam Bộ 3 

3.14 Bộ trung phẩu Bộ 2 

3.15 Bộ dụng cụ phẩu thuật chấn thương chỉnh hình Bộ 3 

3.16 Bộ dụng cụ phẩu thuật mắt Bộ 3 

3.17 Bộ dụng cụ tập phục hồi chức năng Cái 3 

3.18 Bộ lấy cao răng Bộ 3 

3.19 Bộ dụng cụ nhổ răng người lớn Bộ 6 

3.20 Bộ dụng cụ nhổ răng trẻ em Bộ 6 

4 Bộ kính 

4.1 Kính hiển vi có chụp ảnh Bộ 1 

4.2 Kính hiển vi huỳnh quang Cái 1 

4.3 Kính hiển vi phẫu thuật mắt Cái 1 
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4.4 Kính hiển vi hai mắt Cái 5 

5 Đèn 

5.1 Đèn điều trị vàng da Cái 4 

5.2 Đèn khe Cái 2 

5.3 Đèn quang trùng hợp Cái 2 

6 Ghế 

6.1 Hệ thống ghế nha Cái 2 

6.2 Ghế khám và điều trị răng Cái 1 

7 Giường 

7.1 Giường cấp cứu Cái 35 

7.2 Giường tập vật lý trị liệu Cái 3 

8 Lồng ấp 

8.1 Lồng ấp trẻ sơ sinh Cái 4 

9 Máy lọc 

9.1 Máy phun sát trùng Cái 8 

9.2 Máy phun sương sát trùng Cái 3 

9.3 Máy hút khói khử mùi Cái 3 

10 Máy cắt đốt 

10.1 Máy đốt Laser CO2 Cái 3 

10.2 Máy cắt đốt điện cao tần hàn mạch máu Cái 2 

10.3 Máy cắt đốt dùng trong nội soi tiêu hóa Cái 1 

11 Máy điều trị 

11.1 Máy điều trị bệnh từ trường Cái 2 

11.2 Máy siêu âm điện trị liệu Cái 2 

11.3 Máy sóng ngắn trị liệu Cái 2 

11.4 Máy siêu âm điều trị đa tần Cái 2 

11.6 Máy điều trị khí áp lạnh Cái 2 

11.7 Máy điều trị laser châm chiếu ngoài Cái 2 

11.8 Máy điều trị bằng sóng xung kích Cái 2 

11.9 Máy xoa bóp trị liệu bằng áp lực khí Cái 4 

12 Máy đo 

12.1 Máy đo Bilirubin qua da Cái 2 

12.2 Máy đo hô hấp ký Cái 3 

12.3 Máy đo khúc xạ tự động Cái 2 
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12.4 Máy đo nhãn áp không tiêp xúc Cái 2 

12.5 Máy đo nồng độ bão hoà ô xy cầm tay Cái 14 

12.6 Máy đo thị lực Cái 1 

12.7 Máy đo thính lực người lớn có ghi Cái 1 

12.8 Máy đo độ loãng xương Cái 2 

12.9 Máy đo huyêt áp điện tử Máy 9 

13 Máy phân tích xét nghiệm 

13.1 Máy cấy máu Cái 1 

13.2 Máy lăc tròn Cái 2 

13.3 Máy ly tâm 24 ống mao dẫn Cái 3 

13.4 Máy ly tâm đa năng Cái 4 

13.5 Máy nhuộm tiêu bản Cái 1 

13.6 Máy đo yêu tố đông máu tự động 2 kênh Cái 1 

13.7 Máy làm ấm máu Cái 3 

13.8 Máy phân tích huyêt học tự động Cái 2 

13.9 Máy ly tâm Máy 5 

13.10 Máy ly tâm nước tiêu Máy 3 

13.11 Máy phân tích huyêt học Cái 4 

13.12 Máy phân tích nước tiêu trên 10 thông số Cái 8 

13.13 Máy phân tích nước tiêu Cái 2 

13.14 Máy xét nghiệm huyêt học 22 thông số Cái 2 

13.15 Máy phân tích huyêt học bán tự động Cái 1 

13.16 Máy đo khí máu động mạch Cái 2 

13.17 Máy đo HBA1C Cái 2 

14 Máy rửa 

14.1 Máy rửa dụng cụ 150l Cái 1 

14.2 Máy rửa dụng cụ nội soi Cái 1 

14.3 Máy rửa phim X- quang tự động Cái 2 

14.4 Máy rửa phim Cái 1 

15 Máy hút 

15.1 Máy ép rút chân không Cái 2 

15.2 Máy hút dịch Cái 26 

16 Máy kích thích 

16.1 Máy kích thích điện kêt hợp EMG Cái 2 
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16.2 Máy kích thích thần kinh cơ Cái 2 

17 Tủ-kệ 

17.1 Tủ hút hơi khí độc Cái 1 

17.2 Tủ âm 37 độ C - 56 độ C Cái 2 

17.3 Tủ bảo quản hóa chât 2-8 độ C Cái 3 

17.4 Tủ lạnh + âm (4 độ C - 37 độ C) Cái 1 

17.5 Tủ lạnh sâu - 30 độ C Cái 1 

17.6 Tủ lạnh trữ máu Cái 2 

17.7 Tủ nuôi cây có CO2 Cái 1 

17.8 Tủ nuôi cây vi sinh Cái 1 

17.9 Tủ an toàn sinh học câp 2 Cái 2 

17.10 Tủ lạnh âm sâu Cái 3 

17.11 Tủ bảo quản vaccine Cái 10 

17.12 Tủ đựng Vaccin chuyên dùng loại lớn Cái 4 

18 Máy sây máy hâp-nồi hâp 

18.1 Máy hâp ướt Cái 10 

18.2 Nồi hâp tiệt trùng sây khô Cái 8 

18.3 Tủ sây dụng cụ Cái 7 

18.4 Máy hâp nhanh Cái 2 

18.5 Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thâp Cái 2 

18.6 Tủ tiệt trùng công nghệ Plasma Cái 2 

18.7 Máy hâp ướt sây khô tự động 48 lít Máy 9 

19 Xe 

19.1 Xe đạp gắng sức Cái 3 

19.2 Xe tiêm thuốc Cái 8 

20 Theo dõi BN- Monitor- doppler 

20.1 Monitor theo dõi tim thai Cái 3 

20.2 Monitor sản khoa Cái 7 

21 Máy kéo 

21.1 Máy kéo cột sống trị liệu Cái 2 

22 Hệ thống phẫu thuật 

22.1 Hệ thống phẫu thuật mắt Phaco HT 1 

23 Thiết bị khác 

23.1 Máy lây cao răng Cái 3 
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23.2 Máy Garo hơi tự động Cái 3 

23.3 Máy nội nha Cái 2 

23.4 Hê thống rửa tay tiệt trùng UV/RO HT 6 

23.5 Vali cấp cứu chuyên dụng và thiết bị Cái 3 

23.6 Vali cấp cứu Cái 8 

23.7 Thiết bị soi ối Cái 2 

23.8 Máy tạo o xy từ khí trời Cái 42 

23.9 Máy phun hóa chất Cái 31 

23.10 Máy phun sương Cái 10 

23.11 Máy phun hóa chất trên xe chuyên dùng Cai 2 

23.12 Đèn sưởi ấm sở sinh Cái 4 

23.13 Máy quang châm Cái 2 

23.14 Máy khoan xương Cái 2 

23.15 Máy cưa xương Cái 2 

23.16 Cưa cắt bột Cái 3 

23.17 Hệ thống nội soi Tai mũi Họng có camera Máy 5 

23.18 Máy rữa mũi xoang qua nội soi Cái 1 

23.19 Máy hàn túi ép Cái 1 

23.20 Băng ca bung xếp tự động Cái 3 

23.21 Máy ép tim tự động ngoài lồng Ngực Cái 2 
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Tên đơn vị: Trung tâm Y tế quận 3 

STT Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vị 
tính 

Định 
mức 

Ghi 
chú 

A.TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ 

1 Hệ thống X-Quang 

1.1 Máy X-quang nha khoa toàn cảnh +CT ConeBeam Hệ thống 1 

1.2 Máy X-Quang nhũ ảnh Cái 1 

2 Hệ thống CT-Scanner < 64 lát cắt/vòng quay 

2.1 Hệ thống CT-Scanner < 32 dãy vật lý Hệ thống 1 

3 Siêu âm 

3.1 Máy siêu âm A/B Cái 1 

3.2 Máy sóng siêu âm hội tụ HIFU Cái 1 

3.3 Máy siêu âm điều trị Phục hồi chức năng Cái 3 

3.4 Máy siêu âm doppler màu > 3 đầu dò Cái 2 

3.5 Máy siêu âm xách tay Cái 2 

4 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại 

4.1 Máy phân tích sinh hóa tự động > 640 test Cái 1 

5 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại 

5.1 Máy phân tích miễn dịch tự động Cái 1 

6 Máy thở 

6.1 Máy giúp thở xách tay Cái 3 

7 Máy gây mê 

7.1 Máy gây mê kèm giúp thở Cái 3 

8 Máy theo dõi bệnh nhân 

8.1 Máy theo dõi bệnh nhân 8 thông số Cái 1 

8.2 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số Cái 22 

8.3 Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số Cái 3 

9 Bơm tiêm điện 

9.1 Bơm tiêm điện Cái 28 

9.2 Bơm tiêm gây mê theo nồng độ đích TCI Cái 1 

9.3 Bơm tiêm giảm đau tự kiểm soát PCA Cái 1 

10 Máy truyền dịch 

10.1 Máy truyền dịch tự động Cái 13 

11 Dao mổ 

11.1 Dao mổ điện cao tần Cái 2 
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12 Máy phá rung 

12.1 Máy phá rung tim Cái 4 

13 Hệ thống phẫu thuật nội soi 

13.1 Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng tổng quát Hệ thống 1 

13.2 Hệ thống phẫu thuật nội soi Tai mũi họng Hệ thống 1 

13.3 Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ buồng tử cung Hệ thống 1 

13.4 Hệ thống phẫu thuật nội soi tiêt niệu Cái 1 

14 Đèn mổ treo trần 

14.1 Đèn mổ treo trần 2 nhánh đèn LED Cái 3 

15 Đèn mổ di động 

15.1 Đèn mổ di động Cái 1 

16 Bàn mổ 

16.1 Bàn mổ đa năng (có remote điều kiên) Cái 2 

17 Máy điện tim 

17.1 Máy điện tim 12 kênh Cái 2 

17.2 Máy điện tim 3 cần Cái 5 

17.3 Máy điện tim găng sức Cái 1 

18 Máy điện não 

18.1 Máy đo điện não Cái 1 

18.2 Máy lưu huyêt não Cái 1 

19 Hệ thống khám nội soi 

19.1 Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 1 

19.2 Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng Hệ thống 1 

19.3 Hệ thống soi cổ tử cung có camera Hệ thống 1 

20 Máy soi cổ tử cung 

20.1 Máy soi cổ tử cung có camera + màn hình Cái 1 

21 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng 

21.1 Máy theo dõi sản khoa Cái 8 

B. TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC 

1 Bàn 

1.1 Bàn bó bột Cái 3 

1.2 Bàn đê dụng cụ phẫu thuật Cái 2 

1.3 Bàn đẻ Cái 2 

1.4 Bàn hồi sức sơ sinh Cái 2 
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1.5 Bàn khám da + máy tính Cái 3 

1.6 Bàn khám phụ khoa Cái 1 

1.7 Bàn khám tai mũi họng Cái 2 

1.8 Bàn khám thai Cái 1 

1.9 Bàn phẫu thuật sản phụ khoa (có remote) Cái 2 

1.10 Bàn sưởi sơ sinh Cái 4 

1.11 Bàn tập hoạt động trị liệu Cái 3 

1.12 Bàn tiểu phẫu Cái 8 

1.13 Bàn thủ thuật phụ khoa Cái 1 

2 Bảng 

2.1 Bảng kiểm tra thị lực Cái 2 

3 Bộ dụng cụ 

3.1 Bộ cắt may tầng sinh môn Bộ 5 

3.2 Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch Cái 2 

3.3 Bộ dụng cụ cạo vôi răng Cái 5 

3.4 Bộ dụng cụ cắt amydal Bộ 2 

3.5 Bộ dụng cụ cắt búi trĩ Bộ 1 

3.6 Bộ dụng cụ cắt mộng Bộ 1 

3.7 Bộ dụng cụ cắt tử cung ngả âm đạo Bộ 2 

3.8 Bộ dụng cụ câp cứu Cái 7 

3.9 Bộ dụng cụ chích chắp lẹo Cái 5 

3.10 Bộ dụng cụ chỉnh nha Cái 5 

3.11 Bộ dụng cụ đỡ sanh thường Bộ 10 

3.12 Bộ dụng cụ gắp dị vật tai mũi họng Cái 30 

3.13 Bộ dụng cụ hỗ trợ implant Bộ 1 

3.14 Bộ dụng cụ hỗ trợ phục hình Bộ 5 

3.15 Bộ dụng cụ khám phụ khoa Bộ 2 

3.16 Bộ dụng cụ khám răng Cái 50 

3.17 Bộ dụng cụ lây dị vật giác mạc Cái 2 

3.18 Bộ dụng cụ mổ câp cứu bộ 1 

3.19 Bộ dụng cụ mở khí quản Cái 8 

3.20 Bộ dụng cụ nha chu Cái 5 

3.21 Bộ dụng cụ nhổ răng Cái 10 

3.22 Bộ dụng cụ phẫu thuật chi dưới Bộ 1 
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3.23 Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên Bộ 1 

3.24 Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ lấy thai Bộ 6 

3.25 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng Bộ 2 

3.26 Bộ dụng cụ phẫu thuật phaco Cái 2 

3.27 Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa đường bụng Bộ 6 

3.28 Bộ dụng cụ phẫu thuật thông lệ đạo Cái 1 

3.29 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Cái 96 

3.30 Bộ dụng cụ thông niệu đạo nam và nữ Cái 7 

3.31 Bộ dụng cụ triệt sản nam Bộ 5 

3.32 Bộ dụng cụ triệt sản nữ Bộ 2 

3.33 Bộ dung cụ trung phẫu Cái 4 

3.34 Bộ đặt nội khí quản Bộ 6 

3.35 Bộ dụng cụ phẫu thuật tuyến giáp Bộ 1 

3.36 Bộ dụng cụ phẫu thuật RHM Bộ 1 

4 Bộ đèn 

4.1 Bộ đèn đặt nội khí quản trẻ em lưỡi thẳng Cái 4 

5 Bộ đo 

5.1 Bộ đo xúc giác Bộ 1 

6 Bộ kìm 

6.1 Bộ kìm bấm sinh thiết cổ tử cung Bộ 3 

7 Bộ kính 

7.1 Bộ kính thử thị lực kèm gọng Bộ 2 

8 Bộ nạo 

8.1 Bộ nạo kênh cổ tử cung Bộ 3 

8.2 Bộ nạo thai Bộ 4 

9 Bồn 

9.1 Bồn nhúng sáp parafin Cái 4 

9.2 Bồn tắm trẻ sơ sinh Cái 3 

9.3 Bồn rửa tay phẫu thuật 2 vòi tự động Cái 2 

9.4 Bồn tắm bỏng di động Cái 1 

10 Đèn 

10.1 Đèn Clar Cái 4 

10.2 Đèn điều trị vàng da Cái 4 

10.3 Đèn đọc phim X-Quang loại 1 phim Cái 9 
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10.4 Đèn đọc phim X-Quang loại 2 phim Cái 15 

10.5 Đèn đọc phim X-Quang loại 4 phim Cái 4 

10.6 Đèn khám bệnh di động Cái 4 

10.7 Đèn soi bóng đồng tử Cái 1 

10.8 Đèn soi đáy mắt gián tiêp kính đảo kèm kính volk 
20D Cái 1 

10.9 Đèn soi đáy mắt trực tiêp Cái 2 

10.10 Đèn trám răng thẩm mỹ cái 5 

11 Ghế 

11.1 Ghê tập mạnh cơ tứ đầu đùi Cái 2 

12 Giường 

12.1 Giường bệnh (2 tay quay và tủ đầu giường) Cái 117 

12.2 Giường bệnh 03 tay quay Cái 2 

12.3 Giường câp cứu (2 tay quay) Cái 5 

12.4 Giường châm cứu Cái 15 

12.5 Giường hồi sức câp cứu đa năng Cái 3 

12.6 Giường kéo giãn cột sống Cái 5 

12.7 Giường kéo giãn KTS Cái 1 

12.8 Giường masage Cái 1 

12.9 Giường nôi Cái 10 

12.10 Giường sưởi âm trẻ sơ sinh Cái 1 

12.11 Giường tập phục hồi chức năng Cái 5 

12.12 Giường tập vật lý trị liệu (inox) Cái 3 

13 Máy phân tích - xét nghiệm 

13.1 Hệ thống đo HbA1c Cái 1 

13.2 Máy cây máu tự động Cái 1 

13.3 Máy đêm khuẩn lạc tự động Cái 1 

13.4 Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ Cái 1 

13.5 Máy ion đồ Cái 1 

13.6 Máy làm âm máu Cái 4 

13.7 Máy lắc Cái 2 

13.8 Máy lắng máu Cái 1 

13.9 Máy ly tâm Cái 3 

13.10 Máy nhuộm tiêu bản Cái 1 

13.11 Máy sây tiêu bản Cái 1 
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13.12 Máy ủ nhiệt Cái 1 

13.15 Máy ly tâm lạnh Cái 1 

13.16 Máy phân tích huyết học tự động > 27 thông số Cái 1 

13.17 Máy phân tích nước tiểu tự động >12 thông số Cái 1 

14 Hệ thống phẫu thuật 

14.1 Hệ thống phẫu thuật phaco Hệ thống 1 

15 Kính 

15.1 Kính hiển vi 2 măt (có kim chỉ) Cái 1 

15.2 Kính hiển vi 3 măt Cái 1 

15.3 Kính hiển vi huỳnh quang Cái 1 

15.4 Kính hiển vi huỳnh quang + Camera Cái 1 

15.5 Kinh hiển vi khám măt Cái 1 

15.6 Kính hiển vi phẫu thuật măt Cái 1 

15.7 Kính Laser Capsulotomy Cái 1 

15.8 Kính Laser Iridectomy Cái 1 

15.9 Kính lúp Cái 1 

15.10 Kính soi góc tiền phòng Cái 1 

15.11 Kính Volk soi đáy măt (Wolk Digital wide field) Cái 1 

16 Laser 

16.1 Laser CO2 Fractional Cái 1 

16.2 Laser ND Yag Cái 1 

16.3 Máy Laser ánh sáng IPL Cái 1 

16.4 Máy laser điều trị Cái 1 

16.5 Máy laser Vbream Cái 1 

16.6 Máy laser YAG điều trị đục bao sau Cái 1 

16.7 Máy Laser CO2 Cái 4 

17 Lồng ấp 

17.1 Lồng ấp trẻ sơ sinh Cái 3 

17.2 Lồng ấp vận chuyển trẻ sơ sinh có hệ thống oxy Cái 2 

17.3 Máy căt đốt cao tần Cái 3 

17.4 Máy đốt điện Cái 2 

18 Máy chiếu 

18.1 Máy chiếu thử thị lực Cái 1 

19 Máy chụp 
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19.2 Máy chụp cắt lớp võng mạc OCT Cái 1 

19.2 Máy chụp mặt phân tích da Cái 2 

20 Máy theo dõi bệnh nhân - Monitor - Doppler 

20.1 Máy Dopler tim thai Cái 5 

21 Máy điều trị 

20.1 Máy điều trị điện từ trường Cái 2 

20.2 Máy điều trị sóng ngắn (cao tần) Cái 2 

20.3 Máy điều trị vi sóng (Máy siêu cao tần) Cái 1 

20.4 Máy điều trị xung điện, 2 kênh Cái 1 

20.5 Đèn điều trị tia tử ngoại Cái 2 

22 Máy đo 

22.1 Máy đo Bilirubin qua da Cái 2 

22.2 Máy đo chiều dài ống tủy Cái 1 

22.3 Máy đo chức năng hô hấp Cái 1 

22.4 Máy đo điện cơ Cái 1 

22.5 Máy đo độ bảo hòa oxy qua mạch đập (Spo2 cầm 
tay) Cái 17 

22.6 Máy đo độ cong giác mạc Cái 1 

22.7 Máy đo độ đông máu tự động Cái 1 

22.8 Máy đo độ loãng xương X-Quang Cái 1 

22.9 Máy đo huyết áp tự động Cái 

22.10 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc Cái 1 

22.11 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc cầm tay Cái 1 

22.12 Máy đo nhĩ lượng Cái 1 

22.13 Máy đo thị trường Cái 1 

22.14 Máy đo khúc xạ tự động Cái 1 

22.15 Máy đo khí máu Cái 1 

23 Tủ sấy - máy hấp - nồi hấp 

23.1 Máy hấp ướt 82-100 lít Cái 2 

23.2 Máy tiệt trùng cỡ nhỏ > 100 lít Cái 3 

23.3 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp > 120 lít Cái 1 

23.4 Nồi hấp tiệt trùng nhanh Cái 20 

24 Máy hút 

24.1 Máy hút dịch Cái 12 

24.2 Máy hút điện liên tục áp lực thấp Cái 4 
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24.3 Máy hút khói đốt điện Cái 1 

24.4 Máy hút mụn Cái 2 

24.5 Máy hút thai Cái 6 

25 Máy kéo 

25.1 Máy kéo dãn cột sống cổ, ngực và lưng kỹ thuật số Cái 1 

26 Máy kích thích 

26.1 Máy kích thích Thần kinh-Cơ Cái 1 

27 Máy khoan 

27.1 Máy khoan cưa xương chạy điện Cái 1 

28 Máy rửa 

28.1 Máy rửa dụng cụ nội soi Cái 1 

28.2 Máy rửa dụng cụ sóng siêu âm Cái 

28.3 Máy rửa đây soi (2 dây) Cái 1 

28.4 Máy rửa khử khuẩn dụng cụ 2 cửa, dung tích > 
180lít Cái 1 

29 Pipette 

29.1 Pipette tự động các loại (P10, P20, P100, P200, 
P1Ầ000) ml Bộ 4 

30 Tủ 

30.1 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Cái 1 

30.2 Tủ bảo quản hóa chất Cái 7 

30.3 Tủ bảo quản máu Cái 3 

30.4 Tủ bảo quản vaccine Cái 4 

30.5 Tủ đụng thuốc đông y Cái 2 

30.6 Tủ đựng dụng cụ tia cực tím Cái 3 

30.7 Tủ đựng phim chưa chụp Cái 2 

30.8 Tủ đựng thiêt bị nội soi Cái 3 

30.9 Tủ đựng thuốc AB Cái 50 

30.10 Tủ hút hơi khí độc Cái 3 

30.11 Tủ inox đựng y dụng cụ Cái 60 

30.12 Tủ sấy dụng cụ Cái 4 

31 Xe 

31.1 Xe băng ca Cái 15 

31.2 Xe đạp tập VLTL Cái 5 

31.3 Xe lăn tay (tập) Cái 5 
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32 Các hệ thống và thiết bị khác 

32.1 Bộ tay khoan Cái 20 

32.2 Máy bào, cán da Cái 1 

32.3 Máy cạo vôi răng Cái 5 

32.4 Máy cắt cuộn Cái 3 

32.5 Máy châm cứu điện Cái 20 

32.6 Máy đặt Implant Cái 1 

32.7 Máy định vị chóp tích hợp nội nha Cái 3 

32.8 Máy garo hơi tự động Cái 2 

32.9 Máy Holter theo dõi tim mạch 24h/24h Cái 1 

32.10 Máy huỳnh quang đáy mắt Cái 1 

32.11 Máy phẫu thuật laser Cái 1 

32.12 Máy phi kim (lăn kim) Cái 3 

32.13 Máy phun khử khuẩn bề mặt Cái 5 

32.14 Máy phun oxy chăm sóc da Cái 2 

32.15 Máy rửa dạ dày tự động Cái 1 

32.16 Máy sắc và đóng gói thuốc tự động Cái 2 

32.17 Máy sây thuốc Cái 6 

32.18 Máy tập đa năng Cái 3 

32.19 Máy Thermage Cái 1 

32.20 Máy thổi cát Cái 2 

32.21 Máy thử tủy Cái 1 

32.22 Máy trám răng thẩm mỹ Cái 4 

32.23 Máy và ghê khám, chữa răng Hệ thống 6 

32.24 Máy xông hơi nóng lạnh Cái 2 

32.25 Máy xung điện Cái 5 

32.26 Thiêt bị soi ối (có in ra kêt quả) Cái 1 

32.27 Vali câp cứu (có y dụng cụ) Cái 4 

32.28 Máy holter huyêt áp Cái 1 

32.29 Máy soi ven Cái 1 

32.30 Hệ thống mã vạch, giám sát dụng cụ đóng gói vào ra 
tại khoa KSNK Hệ thống 1 
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Tên đơn vị: Trung tâm Y tế quận 5 

STT Tên chủng loại/thiết bị Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Ghi 
chú 

A.TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ 

1 Hệ thống X-Quang 

1.1 Máy X-Quang kỹ thuật số DR Hệ thống 2 

1.2 Máy X-Quang di động Máy 2 

1.3 Máy X-Quang C Arm Máy 1 

1.4 Máy X-Quang nha khoa kỹ thuật số Máy 2 

2 Hệ thống CT-Scanner 64 lát cắt/vòng quay Hệ thống 1 

3 Hệ thống chụp cộng hưởng từ Hệ thống 0 

4 Siêu âm 

3.1 Máy siêu âm chuyên tim mạch Máy 2 

3.2 Máy siêu âm tổng quát Máy 2 

3.3 Máy siêu âm màu 3D, 02 đầu dò Cái 14 

3.4 Máy siêu âm màu (>= 02 đầu dò) Cái 1 

5 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cái 1 

6 Máy xét nghiệm miễn dịch Cái 1 

7 Hệ thống máy tán sỏi ngoài cơ thể Hệ thống 1 

8 Máy thở 

7.1 Máy giúp thở nhi Cái 1 

7.2 Máy giúp thở Cái 3 

7.3 Máy giúp thở xách tay Cái 4 

9 Máy gây mê giúp thở Cái 3 

10 Máy theo dõi bệnh nhân Cái 

9.1 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số Cái 5 

9.2 Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số Cái 2 

11 Bơm tiêm điện Cái 7 

12 Máy truyền dịch Cái 4 

13 Dao mổ điện cao tần Cái 3 

14 Máy phá rung Cái 3 

15 Hệ thống phẫu thuật nội soi 

14.1 Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng tổng quát Hệ thống 1 

14.2 Hệ thống phẫu thuật nội soi Tai mũi họng Hệ thống 1 

16 Đèn mổ treo trần 2 nhánh Cái 3 
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17 Đèn mổ di động Cái 2 

18 Bàn mổ Cái 3 

19 Máy điện tim 

18.1 Máy điện tim 3 cần Cái 5 

18.2 Máy dđiện tim =>3 cần Cái 16 

20 Hệ thống khám nội soi 

19.1 Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 2 

19.2 Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng Hệ thống 1 

21 Máy soi cổ tử cung Cái 3 

B. TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC 

1 Bộ đèn 

1.1 Bộ đặt nội khí quản Bộ 18 

1.2 Đèn khám treo trán (đèn clar) Cái 25 

2 Bộ dụng cụ 

2.1 Bộ dụng cụ phẫu thuật tổng quát Bộ 4 

2.2 Bộ dụng cụ phẫu thuật xương Bộ 2 

2.3 Bộ dụng cụ vi phẫu thanh quản Bộ 1 

2.4 Bộ dụng cụ soi treo thanh quản Bộ 1 

2.5 Micropipet 2-20^l Cái 2 

2.6 Micropipet 100-1000^l Cái 2 

3 Bộ kính 

3.1 Bộ kính thử thị lực Bộ 2 

4 Đèn 

4.1 Đèn tẩy trắng răng Cái 4 

4.2 Đèn khám phụ khoa Cái 3 

4.3 Đèn khe khám mắt Cái 2 

5 Ghế 

5.1 Ghế nha Bộ 7 

5.2 Ghế tập tạ chân cơ đùi Cái 5 

6 Giường 

6.1 Giường điện Cái 10 

6.2 Giường bệnh Cái 71 

6.3 Bàn khám phụ khoa Cái 20 

7 Kính 
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7.1 Kính hiển vi phẫu thuật mắt Cái 1 

8 Máy điều trị 

8.1 Máy siêu âm điều trị Máy 2 

9 Máy đo 

9.1 Máy đo huyêt áp tự động để bàn Máy 2 

9.2 Máy đo loãng xương bằng tia X Máy 1 

9.3 Máy đo nồng độ oxy trong máu Máy 5 

9.4 Máy đo tật khúc xạ Máy 1 

9.5 Máy đo khúc xạ tự động Cái 1 

9.6 Máy đo chức năng hô hấp Máy 1 

9.7 Máy đo điện cơ 4 kênh Máy 1 

9.8 Máy đo điện não đồ vi tính > 32 kênh Cái 1 

10 Máy hút 

10.1 Máy hút dịch Máy 24 

11 Máy khoan 

11.1 Máy khoan xương Máy 2 

12 Máy kích thích 

12.1 Máy kích thích điện điều trị Máy 2 

12.2 Máy kích thích thần kinh cơ Máy 2 

12.3 Máy xung kích trị liệu Máy 2 

12.4 Máy nén ép trị liệu Máy 3 

13 Máy Laser 

13.1 Máy laser 10 đầu châm Máy 1 

14 Máy phân tích - Xét nghiệm 

14.1 Tủ lạnh bảo quản Vaccine Cái 19 

14.2 Máy phân tích tích huyêt học Máy 1 

14.3 Máy phân tích nước tiểu Máy 1 

14.4 Máy đông máu Máy 1 

14.5 Máy ly tâm Máy 2 

14.6 Máy ly tâm đa chức năng Máy 1 

14.7 Máy HBA1C Máy 1 

14.8 Tủ lạnh bảo quản thuốc Cái 1 

14.9 Máy nước cất 2 lần 5 lít/h + bộ tiền lọc Cái 1 

15 Tủ sấy - Máy hấp - Nồi hấp 
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15.1 Máy tiệt khuẩn hơi nước chân không 2 cửa Máy 1 

15.2 Máy rửa dụng cụ 2 cửa Máy 1 

15.3 Máy sây khô dụng cụ Máy 1 

15.4 Máy hâp tiệt trùng Máy 4 

15.5 Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thâp Máy 1 

15.6 Nồi hâp tiệt trùng Cái 19 

16 Máy kéo 

16.1 Máy kéo cột sống thắt lưng, cột sống cổ kỹ thuật 
số Máy 2 

17 Hệ thống phẫu thuật 

17.1 Hệ thống phẫu thuật Phaco Hệ thống 2 

18 Các trang thiết bị khác 

18.1 Máy test vi sinh môi trường Máy 1 

18.2 Hệ thống xử lý nước rửa tay phòng mổ Hệ thống 1 

18.3 Hệ thống tập phục hồi chức năng Hệ thống 1 

18.4 Xe đạp tập phục hồi chức năng Cái 3 

18.5 Thùng nhúng sáp Paraphin Cái 4 

18.6 Máy xông khí dung Máy 21 

18.7 Máy cạo vôi răng Máy 7 

18.8 Tủ tia cực tím Cái 1 

18.9 Máy nghe tim thai Máy 2 

18.10 Máy phun sương khử trùng Máy 1 

18.1 Máy siêu âm mắt loại A Máy 1 

18.1 Máy chụp đáy mắt Máy 1 

18.1 Máy doppler tim thai Cái 16 

18.1 Vali câp cứu Cái 17 

18.2 Máy phun hóa chât chống dịch Cái 21 

18.3 Máy tao Oxy Cái 1 

19 Tủ 

19.1 Tủ đựng thuốc Cái 40 

19.2 Tủ đựng thuốc cổ truyền Cái 2 

20 Xe 

20.1 Xe lăn Cái 30 
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Tên đơn vị: Trung Tâm Y Tế Quận 10 

Stt Chủng loại/Tên thiết bị Đơn vị 
tính 

Định 
mức 

Ghi 
chú 

A.TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ 

1 Hệ thống X-Quang 

1.1 Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát Hệ thống 2 

1.2 Máy X-Quang di động Hệ thống 2 

1.3 Máy X-Quang nha cái 2 

2 Siêu âm 

2.1 Máy siêu âm tổng quát cái 19 

2.2 Máy siêu âm A/B cái 1 

3 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại 

3.1 Máy xét nghiệm miễn dịch Hệ thống 2 

4 Máy thở 

4.1 Máy thở cái 15 

4.2 Máy thở HFNC cái 20 

5 Máy gây mê 

5.1 Máy gây mê cái 2 

6 Máy theo dõi bệnh nhân 

6.1 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số cái 11 

7 Máy g n u r á h 
Q

_ 

7.1 Máy phá rung tim cái 5 

8 Đèn mổ di động 

8.1 Đèn mổ di động cái 2 

9 Bàn mổ 

9.1 Bàn mổ đa năng cái 2 

10 Máy điện tim 

10.1 Máy điện tim 6 cần cái 4 

10.2 Máy điện tim 3 cần cái 15 

11 Bơm tiêm điện 

11.1 Bơm tiêm điện cái 6 

12 Máy truyền dịch 

12.1 Máy truyền dịch cái 6 

13 Đèn mổ treo trần 

13.1 Đèn mổ treo trần cái 2 
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14 Dao mổ 

14.1 Dao mổ điện cao tần cái 2 

15 Hệ thống khám nội soi 

15.1 Hệ thống máy nội soi tiêu hóa Hệ thống 1 

15.2 Hệ thống máy nội soi tai mũi họng Hệ thống 2 

16 Máy soi cổ tử cung 

16.1 Máy soi cổ tử cung cái 2 

B.TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC 

1 Tủ Sấy - Máy sấy - Nồi Hấp cái 

1.1 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp, dung tích > 100 lít cái 1 

1.2 Máy hấp ướt (200 - 300 lít) cái 1 

1.3 Máy hấp tiệt trùng nhanh cái 1 

1.4 Nồi hấp tiệt trùng cái 18 

1.5 Tủ sấy cái 18 

2 Máy điều trị 

2.1 Máy điều trị bằng sóng siêu âm cái 1 

2.2 Máy điều trị sóng ngắn cái 1 

2.3 Máy điều trị xung điện cái 1 

2.4 Máy điều trị tủy cái 1 

2.5 Máy cạo vôi răng cái 2 

3 Máy cắt - Máy đốt 

3.1 Máy cắt đốt cái 1 

3.2 Máy cắt đốt cao tần cái 1 

4 Máy đo 

4.1 Máy đo khúc xạ cái 1 

4.2 Máy đo độ cong giác mạc cái 1 

4.3 Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (SpO2) trong máu 
cầm tay cái 9 

4.4 Máy điện tim gắng sức Hệ thống 1 

5 Máy jhân tích - Xét nghiệm 

5.1 Máy phân tích đông máu bán tự động cái 2 

5.2 Máy phân tích nước tiểu cái 3 

5.3 Tủ an toàn sinh học cấp 2 cái 2 

5.4 Máy ly tâm cái 8 

5.5 Máy phân tích huyết học tự động cái 4 
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5.6 Máy xét nghiệm HbA1C cái 2 

5.7 Máy phân tích điện giải cái 2 

5.8 Máy phân tích sinh hóa cái 4 

5.9 Tủ mát cái 4 

5.10 Máy ly tâm Hematocrit cái 1 

5.11 Tủ đựng Vaccine cái 22 

6 Các trang thiết bị khác cái 

6.1 Hệ thống Oxy trung tâm Hệ thống 1 

6.2 Máy chụp hình màu võng mạc cái 1 

6.3 Hệ thống rửa tay vô khuẩn Hệ thống 2 

6.4 Máy phun ULV khử khuẩn cái 1 

6.5 Máy đo huyêt áp tứ chi ABI cái 1 

6.6 Holter huyêt áp cái 3 

6.7 Holter điện tim cái 2 

6.8 Máy phun khí dung Cái 19 

6.9 Nhãn áp kê Cái 2 

6.10 Máy phun hóa chất phòng chống dịch Cái 33 

7 Bộ dụng cụ 

7.1 Bộ dụng cụ cắt amydal bộ 2 

7.2 Bộ dụng cụ cắt búi trĩ bộ 3 

7.3 Bộ dụng cụ cạo vôi răng bộ 6 

7.4 Bộ dụng cụ mở khí quản bộ 1 

7.5 Bộ dụng cụ tiểu phẫu nha khoa bộ 2 

7.6 Bộ dụng cụ khám điều trị Răng Hàm Mặt bộ 83 

7.7 Bộ dụng cụ trám răng bộ 15 

7.8 Bộ dụng cụ chích chắp lẹo bộ 9 

7.9 Bộ dụng cụ đo nhãn áp bộ 1 

7.10 Bộ dụng cụ phẫu thuật phaco bộ 6 

7.11 Bộ dụng cụ nhổ răng bộ 21 

7.12 Bộ dụng cụ phẫu thuật tuyên giáp bộ 3 

7.13 Bộ dụng cụ tiểu phẩu bộ 15 

7.14 Bộ đặt - tháo vòng bộ 1 

7.15 Bộ dụng cụ khám mắt bộ 2 

7.16 Bộ dụng cụ khám tai mũi họng bộ 2 
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8 Hệ thống phẫu thuật 

8.1 Hệ thống phẫu thuật Phaco Hệ thống 1 

9 Máy Laser 

9.1 Máy laser châm cái 8 

9.2 Máy laser CO2 cái 1 

10 Máy hút 

10.1 Máy hút dịch cái 20 

11 Máy theo dõi bệnh nhân - Monitor - Doppler 

11.1 Máy Doppler tim thai cái 3 

12 Bộ kính 

12.1 Bộ kính thử thị lực kèm gọng bộ 16 

13 Đèn 

13.1 Đèn Clar cái 17 

13.2 Bộ đèn đặt nội khí quản có Camera bộ 2 

13.3 Đèn khe khám mắt (kính sinh hiển vi) cái 2 

14 Giường bệnh 

14.1 Giường bệnh cái 110 

14.2 Thiết bị giường kéo giãn cột sống lưng, ngực và cổ cái 1 

15 Ghế 

15.1 Ghế máy nha khoa cái 4 

16 Kính 

16.1 Kính hiển vi phẫu thuật mắt cái 1 

16.2 Kính hiển vi cái 6 

17 Xe 

17.1 Xe cáng nâng hạ dùng trên xe cứu thương cái 2 
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